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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 (Kèm theo Quyết định số         /2025/QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)



Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể một số tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức hành chính

a) Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là Giám đốc Sở và tương đương);

b) Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc Sở và tương đương);

c) Chi Cục trưởng, Trưởng Ban, Trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở);

d) Phó Chi Cục trưởng, Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng phòng thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở);

đ) Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở);

e) Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, Ban thuộc Sở (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở).

g) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện);

h) Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc huyện).

2. Đơn vị sự nghiệp công lập
a) Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

b) Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định.

c) Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định; Trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và tương đương; Trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (trừ cấp trưởng khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định).

d) Phó Trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và tương đương; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh (trừ cấp phó khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định).

đ) Trưởng, Phó khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định, 

e) Trưởng, Phó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Trưởng, Phó các tổ chức cấu thành thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở và tương đương, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Chức vụ, chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được xác định theo cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật.

4. Chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước tại cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước khác được thành lập theo quy định của pháp luật được xác định theo tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó và được tính là tương đương với chức vụ, chức danh phù hợp theo cấp quản lý hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định này.
2. Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý (trừ đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này) phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Quy định này.
3. Người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức hành chính phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại: Điều 42 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 28 Điều 1 Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ); Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ; quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan (nếu có) và Quy định này.

4. Người được bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại: Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ); quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan (nếu có); các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực uy tín, sức khỏe, độ tuổi theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP và Quy định này (không yêu cầu nắm vững các nội dung về quản lý nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP).
5. Một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm: thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP.
6. Trường hợp người giữ chức vụ, chức danh quy định tại Điều 2 Quy định này được bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh tương đương hoặc được giao quyền hoặc giao phụ trách hoặc kiêm nhiệm thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh tương đương hoặc giao quyền, giao phụ trách, kiêm nhiệm theo Quy định này.

7. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

8. Không thuộc các trường hợp sau:

a) Bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định; 

b) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức;

c) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh quản lý ở đơn vị sự nghiệp: quy định tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức chức; 

d) Các trường hợp khác theo quy định.

đ) Công chức, viên chức bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian theo quy định chung của Đảng và Nhà nước.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích

1. Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý:

a) Đối với bổ nhiệm chức vụ cao hơn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian tối thiểu 03 năm công tác liền kề với năm bổ nhiệm.

b) Đối với bổ nhiệm lại: Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời hạn giữ chức vụ, chức danh.

2. Người không giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý

a) Đối với bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương; Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định: trong thời gian công tác liên tục trong cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực có ít nhất 01 năm được cấp có thẩm quyền xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thời gian còn lại được xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

b) Đối với bổ nhiệm vào các chức vụ, chức danh còn lại: Được cấp có thẩm quyền xếp loại chất lượng từ mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác liên tục trong cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực.

3. Trường hợp người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không áp dụng tiêu chuẩn tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện về kết quả và sản phẩm

Người dự kiến bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh cao hơn khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và triển khai thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ dự kiến bổ nhiệm như sau:

a) Chức danh quy định tại điểm a, b khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 2  Quy định này: Chủ trì xây dựng ít nhất 02 dự án, đề án, chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả trên phạm vi huyện hoặc phạm vi tỉnh hoặc phạm vi ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm hoặc có ít nhất 01 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh trở lên được cấp có thẩm quyền công nhận.
b) Chức danh quy định tại điểm c, g khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 2 Quy định này: Chủ trì xây dựng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả trên phạm vi huyện hoặc phạm vi tỉnh hoặc phạm vi ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm; đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng kiến cấp cơ sở trở lên liên quan đến lĩnh vực công tác được cấp có thẩm quyền công nhận: số lượng ít nhất là 03 sản phẩm

c) Chức danh quy định tại điểm d, h khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 2 Quy định này: Chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả trên phạm vi huyện hoặc phạm vi tỉnh hoặc phạm vi ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm; đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng kiến cấp cơ sở trở lên liên quan đến lĩnh vực công tác được cấp có thẩm quyền công nhận: số lượng ít nhất là 03 sản phẩm.

đ) Các chức danh còn lại: Chủ trì hoặc tham gia xây dựng dự án, đề án, chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả trên phạm vi huyện hoặc phạm vi tỉnh hoặc phạm vi ngành, lĩnh vực dự kiến bổ nhiệm; đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, sáng kiến cấp cơ sở trở lên liên quan đến lĩnh vực công tác được cấp có thẩm quyền công nhận: số lượng ít nhất là 02 sản phẩm.

3. Đối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó của bộ phận thực hiện vị trí chuyên môn dùng chung: phạm vi triển khai theo ngành, lĩnh vực tại khoản 2 điều này được xác định là trong phạm vi cơ quan, đơn vị dự kiến bổ nhiệm.

4. Đối với các chức danh không thuộc khoản 1, 2 Điều này: cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp quản lý, quyết định tiêu chuẩn, điều kiện về sản phẩm cụ thể phù hợp với phạm vi tham mưu đối với chức danh (nếu có).

Điều 6. Tiêu chuẩn về trình độ

1. Về chuyên môn

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành hoặc ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền.
2. Về lý luận chính trị

a) Có bằng tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức danh quy định tại điểm a, b, c, d, g khoản 1 và điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 Quy định này.

b) Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức danh quy định tại điểm đ, e, h khoản 1 và điểm d, đ, e khoản 2 Điều 2 Quy định này.

c) Có bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị trở lên hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền: Áp dụng đối với các chức danh còn lại.

3. Về quản lý nhà nước

a) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: Áp dụng đối với các chức danh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quy định này.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN ngạch chuyên viên chính và tương đương: Áp dụng đối với các chức danh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QLNN ngạch chuyên viên và tương đương: Áp dụng đối với các chức danh còn lại thuộc khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Điều 7. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác phù hợp

1. Các chức danh, chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 8 và quy định tại điểm c khoản 2 các Điều 25, 26, 27 và 28; điểm b khoản 2 các Điều 29 và 31 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ.

2. Các chức danh, chức vụ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 2 Quy định này: thực hiện theo chức danh tương đương quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này.

3. Đối với các chức danh quy định tại điểm đ, e, g  khoản 2 Điều 2 Quy định này: 
a. Đối với chức danh cấp trưởng: đang giữ chức vụ, chức danh cấp phó khoa, phòng và tương đương thuộc Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định; Phó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tối thiểu 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì được cộng dồn. 

b. Đối với chức danh cấp phó: có thời gian công tác tối thiểu 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì được cộng dồn.

3. Thời gian công tác tại Điều này không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy định này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo Quy định này. Chủ trì rà soát, cử hoặc tạo điều kiện cho cá nhân tham gia đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp đã bổ nhiệm nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

3. Những nội dung không được quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định của Đảng, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ; Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.
Dự thảo 


ngày …../…/2025








�Chức danh Chánh Thanh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra Sở, huyện tạm thời chưa đưa vào dự thảo, chờ phương án sắp xếp của Trung ương; Chức danh lãnh đạo của Khu kinh tế Ninh Cơ tiếp tục cập nhật khi có quy định về tổ chức bộ máy của cơ quan có thẩm quyền.






